
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCVB21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 3,540,000

1 66DCVB21493 LƯƠNG ĐÔNG Á 19/11/1997 |4.4 D |2.4 F |7.3 B |7.0 B |6.5 C+ |2.2 F |0.0 F |4.3 D |3.5 F 4 60,000

2 66DCVB22864 NGUYỄN VĂN AN 16/10/1997 |5.1 D+ |7.5 B |8.0 B+ |7.7 B |7.2 B |6.1 C+ |2.6 F |3.5 F |6.9 C+ 2 30,000

3 66DCVB21439 ĐỖ TUẤN ANH 11/08/1997 0 0

4 66DCVB23044 LÊ THỊ VÂN ANH 01/11/1997 0 0

5 66DCVB20916 NGUYỄN DUY TUẤN ANH 22/12/1996 |5.4 D+ |8.7 A |8.7 A |7.7 B |7.1 B |8.8 A |3.3 F |3.3 F |4.8 D 2 30,000

6 66DCVB22373 NGUYỄN THỊ LAN ANH 15/10/1997 |7.7 B |7.6 B |7.6 B |8.7 A |5.9 C |6.8 C+ |5.3 D+ |5.9 C |6.1 C+ 0 0

7 66DCVB21192 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 04/12/1997 |4.9 D |4.8 D |2.7 F |0.0 F |6.1 C+ |3.9 F |3.5 F |5.6 C |3.1 F 5 75,000

8 66DCVB23247 PHAN DUY ANH 17/05/1997 |0.0 F |4.7 D |2.7 F |0.0 F |1.8 F |5.8 C |2.1 F |0.0 F 6 90,000

9 66DCVB22154 PHẠM ĐỨC ANH 20/05/1997 |5.9 C |4.7 D |2.4 F |0.0 F |4.7 D |5.3 D+ |1.9 F |2.0 F |4.0 D 4 60,000

10 66DCVB21297 PHẠM THỤC ANH 09/07/1997 |6.0 C+ |8.3 B+ |6.9 C+ |7.0 B |4.5 D |5.4 D+ |3.5 F |4.4 D |4.6 D 1 15,000

11 66DCVB21437 PHẠM TUẤN ANH 27/06/1997 0 0

12 66DCVB22571 NGUYỄN TRUNG BIÊN 01/03/1997 |0.0 F |2.6 F |2.4 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 8 120,000

13 66DCVB20835 NGUYỄN VĂN DUÂN 02/11/1997 |5.3 D+ |6.8 C+ |6.6 C+ |6.3 C+ |7.2 B |1.9 F |2.3 F |6.3 C+ |5.5 C 2 30,000

14 66DCVB20229 ĐÀM HỮU ĐỨC 13/01/1997 |5.4 D+ |5.1 D+ |2.7 F |0.0 F |6.5 C+ |3.0 F |2.2 F |3.7 F |4.4 D 5 75,000

15 66DCVB21448 TRẦN MINH ĐỨC 19/08/1997 |0.0 F |4.5 D |8.3 B+ |0.0 F |0.0 F |1.5 F |0.0 F |0.0 F 6 90,000

16 66DCVB22896 NGUYỄN KIM ĐỊNH 30/10/1997 |0.0 F |4.5 D |6.6 C+ |5.6 C |2.9 F |4.1 D |0.0 F |4.0 D |4.7 D 3 45,000

17 66DCVB22231 ĐOÀN CÔNG ĐẠO 12/02/1996 |4.7 D |4.5 D |4.5 D |0.0 F |4.0 D |4.9 D |2.3 F |4.9 D |5.1 D+ 2 30,000

18 66DCVB23167 NGUYỄN VĂN ĐOAN 22/03/1997 |5.3 D+ |8.0 B+ |8.4 B+ |8.0 B+ |6.3 C+ |7.9 B |2.2 F |6.4 C+ |5.7 C 1 15,000

19 66DCVB21584 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 21/04/1995 0 0

20 66DCVB21214 CAO TRỊNH TUẤN ĐẠT 06/04/1997 |5.2 D+ |6.8 C+ |7.6 B |8.6 A |5.7 C |4.0 D |3.3 F |6.3 C+ |6.1 C+ 1 15,000

21 66DCVB21810 VŨ TUẤN ĐẠT 10/07/1997 |0.0 F |4.7 D |2.5 F |0.0 F |1.4 F |2.3 F |2.4 F |0.0 F |4.0 D 7 105,000

22 66DCVB22897 TRẦN HOÀNG GIANG 06/08/1997 0 0

23 66DCVB20690 NGUYỄN XUÂN HAI 25/04/1997 |0.0 F |4.5 D |2.4 F |0.0 F |0.0 F |1.5 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

24 66DCVB22815 NGUYỄN HOÀNG HẢI 10/02/1997 |0.0 F |4.7 D |2.6 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

25 66DCVB20301 ĐỖ LÊ HOÀNG HIỆP 30/06/1997 |0.0 F |2.4 F |2.4 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 8 120,000

26 66DCVB20378 LÊ ĐÌNH HIẾU 08/06/1997 |0.0 F |2.6 F |2.4 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 8 120,000

27 66DCVB20053 TRẦN MINH HIẾU 16/06/1997 |0.0 F |4.5 D |2.4 F |0.0 F |4.3 D |4.3 D |3.4 F |5.5 C |5.8 C 4 60,000

28 66DCVB20919 VŨ TRỌNG HIẾU 02/11/1997 |0.0 F |2.4 F |2.4 F |0.0 F |1.6 F |1.9 F |2.4 F |0.0 F 8 120,000

29 66DCVB22333 VŨ XUÂN HIẾU 20/06/1997 |5.9 C |8.0 B+ |7.3 B |6.3 C+ |5.9 C |4.4 D |3.1 F |3.7 F |3.1 F 3 45,000

30 66DCVB21006 HOÀNG THỊ HẰNG 03/08/1997 |6.5 C+ |7.9 B |9.3 A |8.7 A |8.4 B+ |3.3 F |2.0 F |4.3 D |4.4 D 2 30,000

31 66DCVB20730 DƯƠNG THỊ HOAN 25/10/1996 |5.6 C |8.1 B+ |8.3 B+ |8.4 B+ |7.9 B |5.5 C |2.6 F |4.3 D |4.9 D 1 15,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 3,540,000
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32 66DCVB20880 NGUYỄN MINH HOÀNG 21/11/1997 |5.4 D+ |4.6 D |2.4 F |6.3 C+ |4.3 D |4.0 D |3.7 F |2.3 F |2.7 F 4 60,000

33 66DCVB23023 NGUYỄN MINH HÙNG 10/07/1996 |2.0 F |4.5 D |2.4 F |0.0 F |3.0 F |6.2 C+ |2.1 F |2.8 F |4.8 D 6 90,000

34 66DCVB22329 CHU ĐỨC HUY 04/01/1997 |0.0 F |2.4 F |2.7 F |0.0 F |2.0 F |1.5 F |2.1 F |1.9 F 8 120,000

35 66DCVB23236 NÔNG GIANG KHÁNH 20/10/1997 0 0

36 66DCVB21712 VƯƠNG MINH KHÁNH 29/03/1997 |0.0 F |2.4 F |2.5 F |0.0 F |0.0 F |3.2 F |0.0 F |0.0 F 8 120,000

37 66DCVB21911 HOÀNG VĂN KHẢI 17/12/1997 |0.7 F |2.7 F |4.5 D |0.0 F |0.0 F |5.3 D+ |2.2 F |0.0 F |4.0 D 6 90,000

38 66DCVB21125 BÙI HỒNG KIÊN 17/10/1997 0 0

39 66DCVB21779 TRẦN ĐÌNH KIÊN 13/05/1997 |0.0 F |2.4 F |2.4 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 8 120,000

40 66DCVB20183 LÊ DUY PHÚ LỘC 13/11/1997 |4.6 D |2.5 F |7.7 B |7.3 B |6.0 C+ |3.3 F |2.6 F |0.0 F |3.3 F 5 75,000

41 66DCVB22579 NGUYỄN LƯƠNG LỰC 18/08/1997 |2.5 F |2.7 F |8.2 B+ |0.0 F |6.2 C+ |5.7 C |1.8 F |4.2 D |4.4 D 4 60,000

42 66DCVB21853 NGUYỄN TUẤN LINH 13/04/1997 |5.2 D+ |4.8 D |2.7 F |0.0 F |2.6 F |5.6 C |2.4 F |4.2 D |3.7 F 5 75,000

43 66DCVB20109 TỐNG NGUYÊN LINH 01/10/1997 |0.0 F |4.8 D |2.4 F |0.0 F |0.7 F |1.5 F |1.9 F |0.0 F 7 105,000

44 66DCVB21031 TRẦN KHÁNH LINH 04/06/1997 0 0

45 66DCVB21604 PHAN THỊ HÀ LY 12/10/1997 |7.0 B |7.9 B |9.3 A |8.7 A |6.8 C+ |5.7 C |4.2 D |7.4 B |5.3 D+ 0 0

46 66DCVB21253 NGUYỄN ĐỨC MINH 01/09/1997 |0.7 F |4.8 D |2.5 F |0.0 F |4.4 D |1.9 F |2.2 F |0.0 F |3.8 F 7 105,000

47 66DCVB22677 NGUYỄN THỊ MINH 20/05/1996 |5.8 C |9.7 A |9.7 A |9.7 A |7.9 B |9.0 A |5.6 C |8.8 A |8.0 B+ 0 0

48 66DCVB21204 PHẠM CÔNG MINH 10/01/1997 |4.7 D |4.6 D |2.7 F |0.0 F |3.5 F |6.4 C+ |4.2 D |4.2 D |4.4 D 3 45,000

49 66DCVB22027 TRẦN CÔNG MINH 01/11/1997 0 0

50 66DCVB23183 NGUYỄN VĂN NAM 02/05/1997 |7.2 B |8.6 A |9.3 A |8.6 A |7.6 B |9.0 A |8.4 B+ |5.1 D+ |4.4 D 0 0

51 66DCVB22682 ĐINH BÁ NGỌC 07/02/1997 |6.3 C+ |4.5 D |2.6 F |0.0 F |7.1 B |5.9 C |5.7 C |4.0 D 2 30,000

52 66DCVB21943 TRẦN THỊ NHÀN 17/11/1997 |9.3 A |9.7 A |9.7 A |9.7 A |8.8 A |8.0 B+ |9.5 A |7.9 B |6.7 C+ 0 0


